
TỔNG CÔNG TY CÔ PHẦN BIA- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

CÔNG TY CỎ PHẦN BIA
HÀ NỘI - NAM ĐỊNH am Định’ ngày ^ tháng 01 năm 2021

Số ./BC-HANABECO

BÁO CÁO 
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2020)

Kính gửi:

- ủ y  ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHÀN BIA HÀ NỘI NAM ĐỊNH  
(HANABECO)

Địa chỉ trụ sở chính: số  5 .đường Thái Bình, TP. Nam Định, Tỉnh Nam Định.

Điện thoại 0228.3642199 Fax: 0228.3642199 

Email: hanabeco@ gmail.com

Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 
và Giám đốc.

về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

//•/A
v ố n  điều lệ: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng) ịị-ứị

Mã chứng khoán: BBM
V , '

TT Số Nghị 
quyết/ 

Quyết định

Ngày Nội dung

Nghị quyết
SỐ01/NQ-
ĐHĐCĐ

03/6/2020

1. Thông qua các báo cáo: Báo cáo tổng kết, 
kết quả SXKD 2019 và phương hướng 
nhiệm vụ kế hoạch 2020 của Ban Giám 
đốc; Báo cáo tổng kết hoạt động của 
HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 và phương
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TT Số Nghị 
quyết/ 

Quyết định

Ngày Nội dung

-■

hướng nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo của 
Ban kiểm soát năm 2019; Báo cáo tài 
chính được kiểm toán, phương án phân 
phối lợi nhuận 2019 và kế hoạch lợi 
nhuận 2020.

2. Thông qua phân phối lợi nhuận vấ chia 
cổ tức năm 2019.

3. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch năm 2020.
- Sản lượng sản phẩm tiêu thụ;
- Tổng lợi nhuận trước thuế;
- Mức chia cổ tức.
4. Thông qua thù lao HĐQT, BKS thư ký 

công ty năm 2020.
5. Thống nhất giao Hội đồng quản trị lựa 

chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 
năm 2020;

6. Thông qua nhân sự trúng cử HĐQT, 
BKS công ty c ổ  phần Bia Hà Nội Nam 
Định nhiệm kỳ 2020-2025.

- Đại hội đã bầu Hội đồng quản trị nhiệm 
kỳ 2020 - 2025 gồm 5 thành viên:

v' Bà Nguyễn Thị Kiều Chi;
✓ Ông Đặng Quang Thắng;
✓ Ông Vũ Thế Tường;
v' Bà Đặng Thị Thúy;
v' Ông Trần M inh Tuấn.
- Đại Hội đã bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 

2020-2025 gồm 3 thành viên:
/  Bà Nguyễn Thị Thanh
✓ Bà Lê Thị Phương Lan
s  Ông Phạm Mạnh Toàn

II. Hội đồng quản trị: (Báo cáo năm 2020)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT"):



STT Thành viên HĐQT Chửc vụ Ngày bắt đầu/không còn là 
thành viên HĐQT

Ngày bổ 
nhiệm

Ngày miễn 
nhiệm

1 Nguyễn Thị Kiều Chi
Chủ tịch HĐQT 

Không điều hành
03/6/2020

2 Đặng Quang Thắng

Thành viên 
HĐQT

Điều hành

03/6/2020

3 Vũ Thế Tường

Thành viên 
HĐQT

Điều hành

03/6/2020

4 Đặng Thị Thúy

Thành viên 
HĐQT

Không điều hành

03/6/2020

5 Trần M inh Tuấn

Thành viên 
HĐQT

Không điều hành

03/6/2020

6 Hoàng Chí Thanh

Thành viên 
HĐQT

Không điều hành

13/4/2015 03/6/2020

2. C ác cuộc họp H Đ Q T:

STT Thành viên HĐQT Số buổi họp
HĐQT tham

dư/•

Tỷ lệ tham dự 
họp

Lý do không 
tham dự họp

1 Nguyễn Thị Kiều Chi 9/9 100%

2 Đặng Quang Thắng 9/9 100%

3 Vũ Thế Tường 9/9 100%
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STT Thành viên HĐQT Số buổi họp 
HĐQT tham  

dự/

Tỷ lệ tham dự 
họp

Lý do không 
tham dự họp

4 Đặng Thị Thúy 6/9 66,67%

Nghỉ thai sản 
theo chế độ có 
ủy quyền cho 

Chủ tịch

5 Trần Minh Tuấn 5/9 55,56%
Là thành viên 

HĐQT từ ngày 
03/6/2020

6 Hoàng Chí Thanh 4/9 44,44%
Thôi thành viên 

HĐQT từ 
03/6/2020

y r r

3. Hoạt độíig giám sát của Hội đông quản trị đôi với Ban Giám đôc:

HĐQT thực hiện giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc theo 
quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty c ổ  
phần Bia Hà Nội - Nam Định.

Ban Giám đốc đã tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ các Nghị quyết của Hội đồng 
quản trị; điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh ("SXKD") hiệu quả và đã tăng 
cường triển khai nhiều biện pháp thúc đẩy công tác bán hàng.

Ban Giám đốc thường xuyên báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị, 
đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty theo đúng 
quy định của Pháp luật, chế độ chính sách của nhà nước và điều lệ của Công ty.

Ban Giám đốc đã chủ động, tích cực, xử lý kịp thời điều hành những vấn đề phát 
sinh trong quản lý. Tổ chức và thực hiện các giải pháp quản lý tốt trong việc sử 
dụng vốn, tài sản Công ty phục vụ SXKD... Công ty bảo đảm phát triển vốn và 
quyền lợi của cổ đông.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020):

TT Số Nghị Ngày Nội dung Tỷ lệ

quyết/ thông

Quyết qua

định
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TT Số Nghị 
quyết/ 
Quyết 
định

Ngày Nội dung Tỷ lệ 
thông 
qua

1
01/NQ-
HĐQT

8/1/2020

Thống nhất thông qua báo cáo kết quả 
sản xuất kinh doanh năm 2019. Thông 
qua tờ trình quyết toán tiền lương 2019 
của công ty. »

100%

2
02/NQ-
HĐQT

18/2/2020

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 
năm 2019

2. Thống nhất thông qua bộ kế hoạch 
SXKD năm 2020 trình đại hội đồng cể 
đông thường niên 2020.

3. Thống nhất chủ trương sử dụng quỹ đầu 
tư phát triển, thay thế hoàn chỉnh máy 
móc thiết bị, dây truyền công nghệ sản 
xuất bánh mỳ và sản xuất bia; Giao Ban 
Điều hành xây dựng phương án thực 
hiện.

4. Thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức 
Đại hội cổ đông năm 2020.

100%

3
02b/NQ-
HĐQT

31/3/2020

Thống nhất tạm hoãn tổ chức họp ĐHCĐ 
thường niên năm 2020 của Công ty do 
phải cách ly dịch Covid - 19;Thời gian 
họp lại sẽ được tổ chức trước ngày 
30/6/2020

100%

4
04/NQ-
HĐQT

19/5/2020

1. Thống nhất kỳ họp Đại hội cổ đông 
thường niên năm 2020 vào ngày 3/6/2020 

- Thông qua nội dung chính kỳ họp Đại hội 
đồng cổ đông thường niên năm 2020: 
thông qua báo cáo SXKD và báo cáo tài 
chính năm 2019 đã kiểm toán; báo cáo 
hoạt động của HĐQT và BKS năm 2019; 
thông qua phương án phân phối lợi 
nhuận, mức cổ tức 2019; kế hoạch SXKD 
năm 2020.

100%
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TT Số Nghị 
quyết/ 
Quyết 
định

Ngày Nội dung Tỷ lệ 
thông 

qua

- Thống nhất danh sáchbầu thành viên 
HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020-2025 do các 
cổ đông giới thiệu.

2. ủ y  quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị 
và Giám đốc công ty tổ chức thực hiện: 
chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội 
cổ đông thường niên năm 2020; dự thảo 
tài liệu để HĐQT xem xét nội dung trình 
đại hội.

3. Thống nhất gia hạn thời gian chức danh 
trưởng phòng kế toán đối với ông Lê Vũ 
Đại kể từ ngày 06/5/2020 đến ngày 
01/7/2020.

5
05/BB-
HĐQT

03/6/2020

1. Thống nhất bầu bà Nguyễn Thị Kiều Chi 
giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiện kỳ 2020- 
2025.

2. Phân công lại nhiệm vụ các thành viên 
HĐQT.

100%

6
05/NQ-
HĐQT

26/6/2020

1. Thông qua kết quả sản xuất 6 tháng đầu 
năm 2020 và kế hoạch triển khai 6 tháng 
còn lại năm 2020 do Ban giám đốc Công

ty.
2. Thống nhất phân công bà Trần Thị Diệp 

chức vụ Phó phòng Kế toán Tài Chính 
đảm nhiệm Phụ trách phòng kế toán tài 
chính từ ngày 01/7/2020 thay thế ông Lê 
Vũ Đại về nghỉ chế độ bắt đầu từ ngà> 
01/07/2020.

100%

7
06/NQ-
HĐQT

15/9/2020

1. Thống nhất thông qua kết quả SXKD ĩ 
tháng đầu năm 2020. Giao nhiệm vụ chc 
Ban giám đốc chỉ đạo tăng cường công 
tác quản lý điều hành SXKD, triển kha

100%
;
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TT Số Nghị 
quyết/ 
Quyết 
định

Ngày Nội dung Tỷ lệ 
thông 
qua

T  -

các giải pháp đồng bộ để phấn đấu hoàn 
thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kế 
hoạch năm 2020.

2. Thống nhất giao nhiệm vụ ban Giám đốc 
căn cứ hiện trạng công suất dây chuyền 
máy móc thiết bị, sản lượng tiêu thụ sản 
phẩm bánh mỳ để làm cơ sở xây dựng 
phương ánđầu tư xây lò sản xụất bánh mỳ 
trong trong kế hoạch đầu tư 2021.

3. Thống nhất báo cáo xin ý kiến của HĐQT 
Tổng Công ty về việc bổ sung kế hoạch 
mua sắm máy móc tờ trình thiết bị, công 
cụ dụng cụ phục vụ SXKD theo tờ trình 
số 235/TTGĐ ngày 14/9/2020 của Giám 
đôc công ty.

4. Thống nhất thông qua tờ trình số 236/TT- 
GĐ ngày 14/09/2020 của Giám đốc công 
ty về việc đề nghị mua sắm bổ sung, thay 
thế trang thiết bị điện thoại phục vụ công 
tác quản lý điều hành cho cán bộ chủ chốt 
theo quy chế chi tiêu nội bộ.

5. Thống nhất bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thư 
là thư ký HĐQT thay thế bà Trần Thị 
Diệp kể từ ngày 01/10/2020.

8
08/NQ-
HĐQT

26/9/2020

Thống nhất phê duyệt bổ sung kế hoạch 
mua sắm máy móc, thiết bị, công cụ dụng 
cụ phục vụ SXKD theo tờ trình số 
235/TT-GĐ ngày 14/9/2020 của Giám 
đốc công ty.

100%

9
09/NQ-
HĐQT

04/12/2020

1. Thống nhất thông qua nội dung báo cáo 
sơ kết 11 tháng đầu năm và ước kết quả 
SXKD 12 tháng năm 2020 của Ban Giám 
đốc.

100%
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TT Số Nghị 
quyết/ 
Quyết 
định

Ngày Nội dung Tỷ lệ 
thông 
qua

2. Thống nhất phê duyệt, ban hành quy chế 
bán hàng theo đề xuất của Ban Giám đốc.

3. Thống nhất chủ trương lùi thời điểm đầu 
tư hệ thống máy chiết keg 120Keg/h sang 
kế hoạch đầu tư năm 2021 theo nội dung 
tờ trình đề xuất của ban Giám đốc. Bộ 
phận đại diện vốn của Tổng công ty tại 
công ty thực hiện báo cáo Tổng công ty.

4. Thống nhất thông qua kết quả rà soát điều 
chỉnh bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý 
cấp cao giai đoạn 2020-2021.

5. Thống nhất thông qua các chỉ tiêu kế 
hoạch SXKD tạm thời năm 2021 do Ban 
Giám đốc xây dựng.

III. Ban kiểm soát(Báo cáo năm 2020)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát ("BKS"):

STT Thành viênBKS Chức vụ Ngày bắt đầu/không 
còn là thành viên 

BKS

Trình độ chuyên 
môn

1 Nguyễn Thị Thanh
Trưởng Ban 

kiểm soát
03/6/2020 Trung cấp kế toán

2 Lê Thị Phương Lan Thành viên 03/6/2020 Cử nhân kế toán

3 Phạm M ạnh Toàn Thành viên 03/6/2020
Cử nhân Kiểm toán; 

Thạc sỹ Kế toán

2. Cuộc họp của BKS:

STT
Thành viên BKS/ 
ủ y  banKiểm toán

Số buổi họp 
tham dự

Tỷ lệ tham 
dự họp

Tỷ lệ biểu 
quyết

Lý do không tham 
dự họp

1 Nguyễn Thị Thanh 2/2 100% 100%
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2 Lê Thị Phương Lan 2/2 100% 100%

3 Phạm M ạnh Toàn 2/2 100% 100%

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ 
đông:

Năm 2020 Ban Kiểm soát đã tham gia dự họp với IiĐ Q T Công ty được 9/9 buổi 
họp, chiếm tỷ lệ 100%

Ban Kiểm soát thực hiện việc giám sát HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản 
lý khác về việc chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết 
của đại hội cổ đông thường niên 2020; Việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định 
và đánh giá tính hiệu lực, hiệu quả của các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, 
ban Điều hành. Kiểm tra độ tin cậy của số liệu báo cáo tài chính, khả năng thanh 
toán của các khoản nợ phải thu, phải trả.

Đối với cổ đông: Trong năm 2020, BKS không nhận được đơn yêu cầu hay khiếu 
nại của cổ đông/nhóm cổ đông có tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ phần theo quy định 
trong Điều lệ Công.ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban 
Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

HĐQT, Ban Điều hành và các phòng nghiệp vụ của Công ty đã tạo điều kiện cung 
cấp đầy đủ hồ sơ tài tiệu theo yêu cầu của Ban Kiểm soát;

Thường xuyên trao đổi thông tin liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt 
động của Công ty. Hoạt động của Ban Kiểm sọát đúng theo đúng quy định của 
Pháp luật và Điều lệ Công ty, không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh 
doanh của Công ty. Các đánh giá nhận xét của Ban Kiểm soát là khách quan trung 
thực và được HĐQT, Ban Điều hành xem xét và điều chỉnh.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát (nếu có): Không có

IV. Ban điều hành:

STT Thành viên Ban điều 
hành

Ngày tháng 
năm sinh

Trình đô•
chuyên môn

Ngày bổ nhiệm/ miễn 
nhiệm thành viên Ban 

điều hành

1 Đặng Quang Thắng 25/5/1965
Kỹ sư hóa 
thực phẩm

01/4/2017

2 Vũ Thế Tường 13/12/1967
Cử nhân 
QTKD

01/7/2017
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V. Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán Công ty

Họ và tên Ngày tháng năm 
sinh

Trình độ chuyên môn 
nghiệp vụ

Ngày bổ nhiệm/ miễn 
nhiệm

Trần Thị Diệp 12/6/1982 Cử nhân kế toán 01/7/2020

VI. Đào tạo vê quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty và các thành viên HĐQT, thành viên BKS, 
Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo 
quy định về quản trị công ty: Không

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2020) 
và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

STT Tên tổ 
chức/cá 

nhân

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có)

Chức 
vụ tại 
công 

ty (nếu 
có)

Số Giấy 
NSH*, ngày 
cấp, nơi cấp

Địa chỉ 
trụ sở 
chính/ 

Địa chỉ 
liên hệ

Thời 
điểm bắt 

đầu là 
người có 
liên quan

Thời 
điểm 

không 
còn là 
người 
có liên 
quan

Lý
do

Mối quan 
hệ liên 

quan với 
công ty

Tổng 
Công ty 
CP Bia - 
Rượu -  

NGK Hà 
Nội

0101376672

26/5/2016

Sở Kế hoạch 
Đầu tư Hà 

Nội

183
Hoàng

Hoa
Thám
Q .B a
Định,
T P H à

Nội

18/4/200
7

Tổng 
Công ty 
mẹ nắm 
giữ 51% 
cổ phiếu 
có quyền 

biểu quyết

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa công ty 
với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có

3. Giao dịch giữá người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người 
nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: 
Không có

4. Giao dịch giữa công ty vói các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban



Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập 
hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại 
đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên 
HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác là thành viên 
HĐQT, Giám đốc: Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc 
phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và 
người quản lý khác: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của ngưòi nội bộ 
năm 2020

1. Danh sách người nội bộ và ngưòi có liên quan của ngưòi nội bộ: Phụ lục số 1
2. Giao dịch của người nội bộ và ngưòi có liên quan đối với cổ phiếu của công ty 

niêm yết: Không có

IX. Các vấn đề cần lưu ý:

1. Nhân sự:
Ngày 3/6/2020 HĐQT Công ty đã họp và bầu lại bà Nguyễn Thị Kiều Chi làm 
Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 3/6/2020 Ban Kiểm soát Công ty đã họp và bầu lại bà Nguyễn Thị Thanh 
làm Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Hoàng Chí Thanh thôi chức vụ thành viên HĐQT từ 03/6/2020.

Ông Lê Vũ Đại thôi chức vụ phụ trách kế toán Công ty từ 01/7/2020.

Ngày 26/6/2020 Hội đồng quản trị đã phân công Bà Trần Thị Diệp làm phụ trách 
Phòng Kế toán Tài chính, phụ trách Kế toán Công ty từ ngày 01/7/2020 thay thế 
ông Lê Vũ Đại Nghỉ hưu theo chế độ từ 01/7/2020.

2. Chi trả cổ tức:

Ngày 8/7/2020 Công ty đã thực hiện thanh toán cổ tức năm 2019 (tỷ lệ 8%/cổ 
phiếu).

Nơi nhân:
-  Như kính gửi;
- Lưu:Văn thư.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ T Ị e iĩ  HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CH U TICH HĐQT
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PHỤ LỤC SỐ 1
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI B ộ  VÀ NGƯỜI CỎ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI B ộ

STT Họ tên Tài khoản 
giao dịch 

chửng khoán 
(nếu có)

Chửc vụ tại 
công ty (nếu 

có)

Số CMND/HỘ chiếu, ngày 
cấp, nơi cấp

Địa chỉ liên hệ Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ 
sở hữu 

CP 
cuối kỳ

Ghi
chú

1 Nguyễn Thị Kiều Chi
Chủ tịch 
HĐQT

001171001684 
Cấp ngày 25/8/2014 

Cục c s  ĐKQLDLDC & 
DLQG

12 ngõ 73, 
P.Xuân La, Q. 

Tây Hồ, Hà Nội
0 0

- Chồng: Trần Tiến Cảnh

001069001609 
Cấp ngày- 25/8/2014 Cục 

c s  ĐKQLDL 
D C & DLQG

0 0

- Con: Trần Mỹ Anh

001300012774 
Gấp ngày 25/8/2014 
Cục c s  ĐKQLDL 

DC& DLỌG

0 0

- Con: Trần Vỹ Anh

001204001628 
cấpngày 12/6/2018 
Cục c s  ĐKQLDL 

D C & DLQG

0 0

- Bố đẻ: Nguvễn Cao Đàm
011431283 

Cấpngày7/9/2007 
Hà Nôi

0 0

- Mẹ đẻ: Nguyễn Thị Huệ
010431069 

cấpngày 18/12/2012 
Hà Nôi

0 0

- Bố chồng: Trần Văn Quýt
010309950 

cấpngày 13/01/2006 
Hà Nôi

0 0
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Free Hand

Free Hand

Free Hand

Free Hand

Free Hand

Free Hand

Free Hand



STT Họ tên Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 
(nếu có)

Chức vụ tại 
công ty (nếu 

cỏ)

Sô CMND/HỘ chiêu, ngày 
cấp, nơi cấp

Địa chỉ liên hệ Sô cô 
phiếu sử 
hữu cuối

kỳ

Tỷ lệ 
sở hữu 

CP 
cuối kỳ

Ghi
chú

- Mẹ chồng: Trịnh Thị Mật
010688498 

cấpngày 13/01/2006 
Hà Nôi

0 0

- Em Trai: Nguyễn Cao Minh

001073012763 
cấpngày 17/2/2017 
Cục cs’ ĐKQLDL 

D C & DLQG

0 0

- Em trai: Nguyễn Cao Thắng

001077020873 
cấpngày 10/9/2018 
Cục c s  ĐKQLDL 

D C & DLQG

0 0

Em dâu: Nguyễn Thị Xuân 
Vinh

011904997 cấp ngày 
26/2/2009 tại Hà Nội 0 0

- Em trai: Nguyễn cao Thắng
001077020873 câp ngày 

10/9/2018 CụcCS 
ĐKỌLDLDC & DLỌG

- Em dâu Hoàng Ái Bun 013438861 cấp ngày 
18/6/2011 tại Hà Nội

2 Hoàng Chí Thanh
Thôi Thành 

viên HĐQT từ 
03/6/2020

012558160 
Cấp ngày 27/3/2008 

tại Hà Nội

226 B - A 16 An 
Dương - Yên 

Phụ - Tây Hồ- 
Hà Nôi

0 0

- Vợ: Vũ Thị Trang 012853384
20/3/2006 0 0
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Free Hand

Free Hand

Free Hand

Free Hand

Free Hand



STT Họ tên Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 
(nếu có)

Chức vụ tại 
công ty (nếu 

có)

Sô CMND/HỘ chiêu, ngày 
cấp, noi cấp

Địa chỉ liên hệ Sô cô 
phiếu sở 
hữu cuối

Tỷ lệ 
sở hữu 

CP 
cuối kỳ

Ghi
chú

Tại Hà Nội

3 Đặng Quang Thắng
Thành viên 

HĐQT 
Giám đốc

036065004168 
Cấpngày08/ 06/2018 
Cục cs ĐKQLDL 

DC & DLQG

206 Trân Thánh 
Tông, 

p. Hạ Long. Tp. 
Nam Định

12.990 0,649

Vợ: Đặng Thị Bích Thược
0161973247 Câp 
ngày20/6/2008 
Tai "Nam đinh

20.000 01

Con: Đặng Quang Quyết
163106209 

cấp ngày 20/05/2013 
Tai Nam đinh

Con: Đặng Quang Vinh 036202005091 câpngày 
08/06/2018 Tai Nam đinh

Em trai Đặng Quang Tuấn
013583626 

Cấp ngày05/l 1/2012 Tại 
Hà nôi

Em trai: Đặng Quang Hà
162345109 

Cấp ngày14/03/2007 
Tai Nam Đinh

4 Vũ Thế Tường
Thành viên 

HĐQT 
Phó GĐ

035067001354 
04/12/2020 

Cục cs ĐKQLDL 
DC & DLQG

15/122 đường 
Thái Bình Tp 

Nam Định
4.150 0,207

Vợ Nguvễn Thị Kim Nguyên
0161813223 

Cấp ngày 04/12/202 
Tai Nam Đinh

' 0 0
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Free Hand

Free Hand

Free Hand

Free Hand

Free Hand

Free Hand

Free Hand

Free Hand



STT Họ tên Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 
(nếu có)

Chức vụ tại 
công ty (nếu 

có)

Sô CMND/HỘ chiếu, ngày 
cấp, nơi cấp

Địa chỉ liên hệ Sô cô 
phiếu sở 
hữu cuối

kỳ

Tỷ lệ 
sở hữu 

CP 
cuối kỳ

Ghi
chủ

Con: Vũ Tất Thắng
1633Õ9604 
20/4/2012 
Nam đinh

0 0

Vũ Trọng Đức

036203003434 
cấpngày30/8/2018 

Cục c s  ĐKQLDL DC & 
DLQG

0 0

Em trai: Vũ Công thành

035Ổ69001970 
Cấpngày21/9/2018 
Cục c s  ĐKQLDL 

D C & DLQG

5 Trần Minh Tuấn Thành viên 
HĐQT

031077001284 
21/7/2015 

Cục c s  ĐKQLD 
LD C & DLQG

7/103 Cù Chính 
Lan p. Khương 
Mai, Q Thanh 
Xuân, Hà Nội

0 0

Vợ Phạm Thị Liên Ngọc
013196024 

Cấpngày20/9/2011 
Hà Nôi

0 0

Con: Trần Hữu Ngọc Quang

001205014176 
Cấpngày02/3/2020 
Cục c s  ĐKQLDL 

D C & DLQG

0 0

Bố đẻ: Trần Hữu Đảng
030745772 

Cấp ngày 16/01/2007 
Hải phòng

0 0

Mẹ đẻ: Phạm Thị Chiến 031149000456 
Cấpngày21/8/2015 0 0
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Free Hand

Free Hand

Free Hand

Free Hand

Free Hand



STT Họ tên Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 
(nếu có)

Chức vụ tại 
công ty (nếu 

có)

Sô CMND/HỘ chiêu, ngày 
cấp, noi cấp

Địa chỉ liên hệ Sô cô 
phiếu sử 
hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ 
sở hữu 

CP 
cuối kỳ

Ghi
chú

Cục c s  ĐKQLDL 
D C & DLQG

Mẹ vợ: Vũ Thị Kim Liên
161330760 

cấpngày 14/12/2010 
Nam Đinh

0 0

Chị ruột: Trần Thị Mai 
Hương

030879446 
Cấpngày02/7/2006 

Hải phòng
0 0

Em ruột: Trần Minh Thành
031334482 

Cấp ngày 07/8/2013 
Hải phòng

0 0

6 Đặng Thị Thúy Thành viên 
HĐQT

36186007891 
cấpngày 14/8/2018 
Cục c s  ĐKQLDL 

D C & DLQG

Tô 24 khu Bãi 
Viên, Đường 

Giải phóng, TP 
Nam Định

3.000 0,15

Chồng :Nguyễn Thanh Tiến

036084008371 
Cấpngày28/11/2017 

Cục c s  ĐKQLD 
LDC & DLQG

0 0

Bố đẻ: Đặng Đình Nhật

036048000121 
cấpngày 13/9/2018 
Cục c s  ĐKQLDL 

DC & DLQG

0 0

Mẹ đẻ: Đặng Thị Bé

036150003558 
cấpngày 18/10/2018 
CụcCS ĐKQLDL 

DC & DLQG

■ 0 0
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Free Hand

Free Hand

Free Hand

Free Hand

Free Hand

Free Hand



STT Họ tên Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 
(nếu có)

Chức vụ tại 
công ty (nếu 

có)

Sô CMND/HỘ chiêu, ngày 
cấp, noi cấp

Địa chỉ liên hệ Sô cô 
phiếu sở 
hữu cuối 

kỳ

Tỷ lệ 
sở hữu 

CP 
cuối kỳ

Ghi
chú

Bố chồng Nguyễn Tài Hiệu

03605Ĩ001592 
Cấpngày22/8/2018 
Cục cs ĐKQLDL 

D C & DLQG

0 0

Mẹ chồng: Bùi Thị Hòe
160015345 

Cấpngày9/10/2012 
Nam Đinh

0 0

Anh ruột: Đặng Đình Chiến

036075006877 
Cấpngày9/10/2012 

Cục cs ĐKQLDLDC & 
DLỌG

0 0

Anh Đặng Quang Hưng

036077006731 
cấpngày 18/7/2018 

Cục cs ĐKQLDLDC & 
DLQG

0 0

7 Nguyễn Thị Thanh Trưỏtig BKS
0162171513 

Cấpngày25/4/2011 
Tai Nam Đinh

88 Nguyễn Văn 
Trỗi TP Nam 

Đinh
3.130 0,156

Chồng: Nguyễn Trung Thông
162031129 

cấpngày 3/2/2009 
Tai Nam Đinh

0 0

Mẹ đẻ Đô Thị Thiệp 0 0

Anh Nguyễn Yăn Việt
170359258 

Cấpngày29/3/2013 
Thanh hóa

0 0

Chị: Nguyễn Thị Lan 171068453 
Cấpngày26/3/2015 0 0
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Free Hand

Free Hand

Free Hand



STT Họ tên Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 
(nếu có)

Chức vụ tại 
công ty (nếu 

có)

Sô CMND/HỘ chiêu, ngày 
cấp, noi cấp

Địa chỉ liên hệ SÔ cô 
phiếu sở 
hữu cuối

kỳ

Tỷ lệ 
sở hữu 

CP 
cuối kỳ

Ghi
chú

Thanh hóa

8 Lê Thị Phương Lan Thành viên 
BKS

00117701752
Cấpngày07/05/2018 
Cục c s  ĐKQLDL 

DC & DLQG

Căn hộ 2206- 
CT1 Tràng an 
Complex số 1 

phùng Chí Kiên, 
Nghĩa đô, 

Q.cầu Giấy, Hà 
Nôi

0 0

Con: Nghiêm Lê Mỹ Hạnh

001302007339 
Cấpngày03/2/2017 
Cục cs ĐKQLDL 

D C & DLQG

0 0

Bố đẻ: Lê Quốc Trung
125402261 

cấpngày 14/6/2007 
Bắc Ninh

0 0

Mẹ đẻ: Phạm Thị Quyết

034148003047 
14/3/2018 

Cục cs ĐKQLDL 
D C & DLQG

0 0

Chị gái: Lê Phương Thủy
Hộ chiêu N I703325 câp 
ngày 15/5/2020 nơi cấp 

ĐSQ VN tại Đức
0 0

Anh rể: Nguyễn Minh Hà
Hộ chiêu: N I703325 câp 
ngày 08/11/2017 nơi cấp 

ĐSQ VN tại Đức

Em trai: Lê Quốc Anh 125560131 
Cấpngày25/5/2016 0 0
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STT

11

Họ tên

Phạm Mạnh Toàn

10

Vợ: Vũ Thị Mai Anh 

Bô đẻ Phạm Văn Ca
Mẹ đẻ Phạm Thị Gội
 7     —   —  ĩ-------

BỒ vợ: Vũ Văn Vân

Mẹ Vợ: Ngúyễn Thị Tâm

Chị ruột: Phạm Thị Mai
;  :---------* 1 A  -V T  A  T  T WAnh rê: Nguyên Văn nam

Lê Vũ Đại

Vợ: Vũ Thị Vân Nga

Trần Thị Diệp

Chồng: Vũ Quang Trung

Tài khoản 
giaó dịch 

chứng 
khoán (nếu 

cổ)

Chức vụ tại 
công ty (nếu có)

Sô CMND/HỘ chiêu, ngày 
cấp, noi cấp

Thành viên 
3KS

031671645 
Cấp ngàý 22/5/2007 

Tại Hải phòng

031191001414 
Cục cs ĐKQLDLDC & 

_______ DLQG
03.0687853
030430463
031703399

031157001161 
Cục cs ĐKQLDLDC & 

_______ DLỌG

thôi chức vụ 
Phụ trách Kế 

toán từ 
01/7/2020

031592792
031084000037

0160102026 
Cấp ngày 16/9/2007 

Tại Nam Định

Địa chỉ liên hệ

P04, tâng 10 tòa
CT4 ngõ 43, p.
Cổ nhuế 2 Q.
Bắc Từ Liêm

Hà Nội    £ _

SÔ CÔ 
phiếu sở 
hữu cuối

kỳ

0

Phụ trách kế 
toán Công ty từ 

01/7/2020

0150985180 
Cấp ngày 24/10/2012 

Tại thái bình 
162325903 

Cấp ngàyl6/12/2014 
Nam Định
08026624

32/271 Trần 
Nhật Duật TP 

Nam Định
4.480

6A/190 Hàn 
Thuyên , TP 
Nam Định

5.560

Tỷlệ 
sở hữu 

CP 
cuối kỳ

0,224

0.278

Ghi
chú

Free Hand

Free Hand

Free Hand

Free Hand

Free Hand



STT Họ tên Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán (nếu 

có)

Chức vụ tại 
công ty (nếu có)

Sô CMND/HỘ chiểu, ngày 
câp, noi cấp

Địa chỉ liên hê • • Sô cô 
phiếu sở 
hữu cuối

kỳ

Tỷ lệ 
sở hữu 

CP 
cuối kỳ

Ghi
chú

Câp ngày 15/11/2017 
Quân khu 3 Bô Ọuốc phòng

Bố đẻ: Trần Văn Chữ 161325731 
Cấp ngày 12/2/2005 ' 

Nam Đinh

Mẹ đẻ: Cao Thi Lụa
. t

r 160417051 
Cấp ngày 3/9/2003 

Nam Đinh

' Mẹ chồng: Vũ Thị Hoa 160165683 
Cấp ngày 25/5/2005 

Nam Đinh

Chị gái: Trần Thị Mai 036179003334 
Cấp ngày13/2/2020 

ĐKỌLDLDC & DLOG

Em trai: Trần Hữu Trang
/

162806724 
Cấp ngày 24/8/2010 

Nam Đinh

12
Tổng Công ty cổ phần Bia - 
Rượu - Nước giải khát Hà 
Nội

■

0101376672 
Cấp ngày 26/5/2016 

Sở Kế hoạch Đầu tư Hà 
Nôi

183 Hoàng Hoa 
Thám, Q. Ba 

Định TP Hà Nội
1.020.000 51

Nguyễn Thị Kiều Chi Chủ tịch HĐQT
001171001684 

25/8/2014 
Cục cs ĐKQLDLDC & 

DLỌG

12 ngõ 73, 
P.Xuân La, Q. 

Tây Hồ, Hà Nội
802.000 41

Đại
diện
phần

Trần Minh Tuấn Thành viên 
HĐQT

031077001284
21/7/2015

------- —------------------—

12 ngõ 73, 
P.Xuân La, Q. 

Tây HỒ, Hà Nôi
100.000 5

vôn
của

HAB
ECO

20

Free Hand

Free Hand

Free Hand

Free Hand

Free Hand



STT Họ tên Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán (nếu 

có)

Chức vụ tại 
công ty (nếu có)

Số CMND/HỘ chiếu, ngày 
cấp, nơi cấp

Địa chỉ liên hệ Sô cô 
phiếu sở 
hữu cuối

kỳ

Tỷ lệ 
sử hữu 

CP 
cuối kỳ

Ghi
chú

Cục cs ĐKQLDLDC & 
DLQG

tại
Công

ty
Đặng Quang Thắng Thành viên 

HĐQT Giám đốc

036065004168 
Cấpngày08/ 06/2018 

Cục cs ĐKQLDLDC & 
DLQG

206 Trân Thánh 
Tông, 

p. Hạ Long. Tp. 
Nam Đinh

100.000 5

21

Free Hand
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